
 Số tờ 
 Số 

thửa 

 Số 

tờ 

 Số 

thửa 

 Diện 

tích đất 

thu hồi 

(m2)

Loại 

đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9+10+…14

12,5 11.000.000 1.650.000 12.650.000

52 619 12,5 CLN 11.000.000 1.650.000 12.650.000

10,8 918.000 6.753.600 2.754.000 54.000 10.479.600

52 864 10,8 LUK 918.000 6.753.600 2.754.000 54.000 10.479.600

122,0 10.370.000 33.768.000 31.110.000 610.000 75.858.000

25 646 52 814 122,0 LUC 10.370.000 33.768.000 31.110.000 610.000 75.858.000

Tổng cộng 145,3 11.000.000 1.650.000 11.288.000 40.521.600 33.864.000 664.000 98.987.600

 

Bồi thường 

đất nông 

nghiệp

Thưởng bàn 

giao mặt bằng

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Nguyễn Xuân Quang1

Bồi thường thiệt 

hại đối với đất 

thuộc hành lang 

bảo vệ an toàn công 

trình, khu vực bảo 

vệ, vành an toàn 

khi xây dựng công 

trình
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PHỤ LỤC 02

 Họ và tên chủ sử 

dụng đất   

 Bản đồ địa chính 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Cải tạo nâng cấp dây dẫn đường dây 22kV lộ 471 và 473 trạm 110kV Thịnh Đán cấp điện cho khu vực phía Nam Hồ Núi Cốc;

TT Tổng cộng

ĐVT: VN đồng

Hỗ trợ đào 

tạo chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm 

việc làm

3

2 Nguyễn Ngọc Châu

 Bản đồ 299 

Trần Văn Thắng

(Dương Thị Chút)

Bồi thường 

cây cối dưới 

hành lang lưới 

điện
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